
KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 1/18                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 LTTC/Bình Dương 1 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:TC22BD1KT1) 

Khóa: K2022 LTTC Đợt 1 
 

Địa điểm học:   Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, Khu phố 2, P.Tân Định, TX.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán quản trị 2 

(24D7ACC50706401) 

3(45) 05/01/2024 - 26/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

06/01/2024 - 27/01/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A0.2] 

07/01/2024 - 21/01/2024 CN (07g10 - 11g30 

) [A0.2] 

2 Kế toán công 

(24D7ACC50706501) 

3(45) 23/02/2024 - 15/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

24/02/2024 - 16/03/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A0.2] 

25/02/2024 - 10/03/2024 CN (07g10 - 11g30 

) [A0.2] 

3 Lập báo cáo tài chính hợp 

nhất theo IFRS 

(24D7ACC50704601) 

3(45) 22/03/2024 - 12/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

23/03/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A0.2] 

24/03/2024 - 07/04/2024 CN (07g10 - 11g30 

) [A0.2] 

4 Kiểm toán báo cáo tài 

chính 

(24D7ACC50712701) 

3(45) 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A0.2] 

21/04/2024 - 05/05/2024 CN (07g10 - 11g30 

) [A0.2] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 An toàn thông tin kế toán 

(24D7ACC50707901) 

3(45) 17/05/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

18/05/2024 - 22/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A0.2] 

19/05/2024 - 02/06/2024 CN (07g10 - 11g30 

) [A0.2] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/Công thương 3 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V122CT3KN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chuẩn mực kiểm toán và 

dịch vụ đảm bảo 

(24D3ACC50712401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-30] 

 

2 Kiểm soát nội bộ 

(24D3ACC50707701) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-30] 

 

3 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300201) 

1(15) 08/01/2024 - 29/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-30] 

 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905901) 

2(30) 19/02/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-102] 

 

5 Kiểm toán công nghệ 

thông tin 

(24D3ACC50712501) 

3(45) 15/04/2024 - 27/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-30] 

 

17/04/2024 - 29/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-30] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/Công thương 3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V122CT3AD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Đạo đức kinh doanh 

(24D3MAN50202101) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-31] 

 

2 Giao tiếp kinh doanh 

(24D3BUS50304401) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-31] 

 

3 Tư duy thiết kế trong kinh 

doanh 

(24D3MAN50211401) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-31] 

 

4 ERP (HRM) 

(24D3INF50906001) 

2(30) 15/04/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

 

17/04/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/Ninh Thuận 3 [Luật và Quản trị ĐP] (Mã lớp SV:V222NT3LDP1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp Ninh Thuận, 26 Đường 16/4, TP. Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận    

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật khiếu nại tố cáo 

(24D5LAW51106801) 

2(30) 04/01/2024 - 04/01/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

06/01/2024 - 20/01/2024 Thứ 7 (07g10 - 

11g30 ) [NT(P1)] 

07/01/2024 - 21/01/2024 CN (07g10 - 10g40 

) [NT(P1)] 

2 Luật, quản trị và phát triển 

(24D5LAW51112001) 

2(30) 05/01/2024 - 05/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

06/01/2024 - 20/01/2024 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [NT(P1)] 

07/01/2024 - 21/01/2024 CN (12g45 - 16g15 

) [NT(P1)] 

3 Cổ luật và văn hóa pháp lý 

Việt Nam 

(24D5LAW51109601) 

2(30) 25/01/2024 - 22/02/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

26/01/2024 - 23/02/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

27/01/2024 - 27/01/2024 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [NT(P1)] 

28/01/2024 - 28/01/2024 CN (07g10 - 10g40 

) [NT(P1)] 

4 Tài chính Công 

(24D5PUF50400201) 

3(45) 29/02/2024 - 07/03/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

01/03/2024 - 15/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

02/03/2024 - 16/03/2024 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [NT(P1)] 

03/03/2024 - 17/03/2024 CN (07g10 - 10g40 

) [NT(P1)] 

5 Thẩm định dự án đầu tư 

công 

(24D5PUM51200601) 

3(45) 21/03/2024 - 28/03/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

22/03/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

23/03/2024 - 06/04/2024 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [NT(P1)] 

24/03/2024 - 07/04/2024 CN (07g10 - 10g40 

) [NT(P1)] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Kỹ năng lãnh đạo trong 

khu vực công 

(24D5PUM51200801) 

3(45) 11/04/2024 - 25/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

12/04/2024 - 26/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

13/04/2024 - 27/04/2024 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [NT(P1)] 

14/04/2024 - 28/04/2024 CN (07g10 - 10g40 

) [NT(P1)] 

7 Kỹ năng soạn thảo văn bản 

pháp lý 

(24D5LAW51109901) 

2(30) 02/05/2024 - 02/05/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

 

03/05/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [ONLINE] 

04/05/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (12g45 - 

17g05 ) [NT(P1)] 

05/05/2024 - 12/05/2024 CN (07g10 - 10g40 

) [NT(P1)] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 LTCĐ/CĐ Công thương 1 [Tài chính] (Mã lớp SV:CD23CT1FN1) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 1 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính công ty đa quốc 

gia 

(24D6FIN50501401) 

3(45) 03/01/2024 - 24/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

 

05/01/2024 - 26/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

08/01/2024 - 29/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

2 Phân tích tài chính 

(24D6FIN50509601) 

3(45) 31/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

 

02/02/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

19/02/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

3 Tài chính định lượng 

(24D6FIN50503801) 

3(45) 18/03/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

 

20/03/2024 - 10/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

22/03/2024 - 12/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

4 Hoạch định ngân sách vốn 

đầu tư 

(24D6FIN50500801) 

3(45) 15/04/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

 

17/04/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Sáp nhập, mua lại và tái 

cấu trúc doanh nghiệp 

(24D6FIN50509001) 

3(45) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

 

22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [Phòng 

B005] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 LTCĐ/CĐ Công thương 4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:CD23CT4KN1) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 4 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán quản trị 2 

(24D6ACC50706401) 

3(45) 03/01/2024 - 24/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

 

05/01/2024 - 26/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

08/01/2024 - 29/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

2 Kế toán công 

(24D6ACC50706501) 

3(45) 31/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

 

02/02/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

19/02/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

3 Hệ thống thông tin kế toán 

(24D6ACC50701401) 

3(45) 18/03/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

 

20/03/2024 - 10/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

22/03/2024 - 12/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

4 Phân tích báo cáo tài chính 

(24D6ACC50702001) 

3(45) 15/04/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

 

17/04/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Kiểm toán căn bản 

(24D6ACC50702501) 

3(45) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

 

22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D4-23] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [Quản trị 1] (Mã lớp SV:CD23SI1AD1) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 1 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Số 1 Đường 6A, Khu CN Biên Hòa 2, TP.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị sự thay đổi 

(24D6MAN50213301) 

2(30) 03/01/2024 - 17/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 05/01/2024 - 19/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

08/01/2024 - 15/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

2 Phát triển kỹ năng quản trị 

(24D6MAN50201901) 

3(45) 22/01/2024 - 26/02/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 24/01/2024 - 28/02/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

26/01/2024 - 01/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

3 Tư duy thiết kế trong kinh 

doanh 

(24D6MAN50211401) 

3(45) 04/03/2024 - 25/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 06/03/2024 - 27/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

08/03/2024 - 29/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

4 Đạo đức kinh doanh 

(24D6MAN50202101) 

3(45) 01/04/2024 - 22/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 03/04/2024 - 24/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

05/04/2024 - 26/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Giao tiếp kinh doanh 

(24D6BUS50304401) 

3(45) 06/05/2024 - 27/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 08/05/2024 - 29/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

10/05/2024 - 31/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 LTCĐ/Sonadezi 1 [Quản trị 2] (Mã lớp SV:CD23SI1AD2) 

Khóa: K2023 LTCĐ Đợt 1 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Số 1 Đường 6A, Khu CN Biên Hòa 2, TP.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị sự thay đổi 

(24D6MAN50213301) 

2(30) 03/01/2024 - 17/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 05/01/2024 - 19/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

08/01/2024 - 15/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

2 Phát triển kỹ năng quản trị 

(24D6MAN50201901) 

3(45) 22/01/2024 - 26/02/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 24/01/2024 - 28/02/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

26/01/2024 - 01/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

3 Tư duy thiết kế trong kinh 

doanh 

(24D6MAN50211401) 

3(45) 04/03/2024 - 25/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 06/03/2024 - 27/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

08/03/2024 - 29/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

4 Đạo đức kinh doanh 

(24D6MAN50202101) 

3(45) 01/04/2024 - 22/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 03/04/2024 - 24/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

05/04/2024 - 26/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Giao tiếp kinh doanh 

(24D6BUS50304401) 

3(45) 06/05/2024 - 27/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

Học ghép lớp: 

CD23SI1AD1, 

CD23SI1AD2 08/05/2024 - 29/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

10/05/2024 - 31/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [SNDZ1] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/CĐ Công thương 2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V123CT2KN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán công 

(24D3ACC50706501) 

3(45) 03/01/2024 - 24/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

 

05/01/2024 - 26/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

08/01/2024 - 29/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

2 Kế toán tài chính nâng cao 

1 

(24D3ACC50712101) 

3(45) 31/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

 

02/02/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

19/02/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

3 Kế toán tài chính nâng cao 

2 

(24D3ACC50712201) 

3(45) 18/03/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

 

20/03/2024 - 10/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

22/03/2024 - 12/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

4 Kế toán quốc tế 1 

(24D3ACC50703001) 

3(45) 15/04/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

 

17/04/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Kế toán quốc tế 2 

(24D3ACC50703101) 

3(45) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

 

22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-26] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/CĐ Công thương 3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V123CT3AD1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM   

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

(24D3MAN50212301) 

3(45) 03/01/2024 - 24/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

05/01/2024 - 26/01/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

08/01/2024 - 29/01/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

2 Hành vi tổ chức 

(24D3MAN50200601) 

3(45) 31/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

02/02/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

19/02/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

3 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(24D3MAN50212401) 

3(45) 13/03/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

15/03/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

18/03/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

4 Thẩm định dự án 

(24D3MAN50201001) 

3(45) 15/04/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

17/04/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 18/18                               

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(24D3MAN50215501) 

3(45) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [D5-27] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


